Họ và tên:………………………………………………Lớp 1C
PHIẾU ÔN 8
MÔN: TOÁN 
I/ TRẮC NGHIỆM :
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chọn phép tính đúng:
[bookmark: _Hlk532139861]a.  11		b.   17		c.     19	     d.  15
  +   5               + 1                        -  4               + 3
            13                 18                         10                14
Câu 2:  16  – 3 = ?   . Kết quả của phép tính là:
a. 9			b. 11			c. 13			d. 4
Câu 3: 10 trừ  2 rồi cộng 10 thì bằng mấy ?
a. 5 			b. 7			c. 18		d. 10
Câu 4:   13 +  .... =  17  . Số cần điền là :
1. 12			b. 10			c. 4			d. 8
Câu 5: 10 trừ mấy để bằng  5 cộng 3 ? ( NÂNG CAO ) 
a. 2			b. 8			c. 9 			d.10
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
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……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2:  >,<, = ?
	12   …..  15  –  2 		           13  …… 15 + 2 
 12  ……  10 + 6			  18   …… 18 – 0
Bài 3: Số ?
…..  >  16 – 3  		17 – 2  < …… <  17
	16 – 5  > …..		….. – 3   =  8 + 2  +  0
[bookmark: _GoBack]Bài 4: Điền số
	  

  - Có … hình tam giác.                              

	[image: https://s.vietnamdoc.net/data/image/2017/04/18/bo-de-thi-cuoi-hoc-ki-2-mon-toan-lop-1-1.jpg]

	  - Có … hình vuông.
	




                           MÔN TIẾNG VIỆT 
Câu 1. Điền ep hay êp:
       b...́..   lửa                    cá   ch...́....,             gạo  n...́.....                  
Câu 2. Điền vần ai hay ay ? 
 Mảnh  v....̉..                ớt  c.....                     s......    nắng 
Câu 3/ Điền vần yên  hay iên? 
            t...̀...   giấy                  ...... lặng                sóng  b...̉...
Câu 4 / Ðiền op  hay ap
            Đóng  g...́...               ng...́ ...    ngủ          cuộc  h...̣....
Câu 5: Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: 
	A
	
	B

	Bạn Lan
	
	Là tương lai của đất nước.

	Con người
	
	Là người mẹ thứ hai của em.

	Cô giáo
	
	Là người Hà Nội.

	Trẻ em
	
	Là vốn quý nhất.


Câu 6 
1. ôm hay  ơm ?
quả ch....  ch.....	              b.....  xe            kẻ  tr..̣.......
2. ăm  hay âm?
 n...̀...  ngủ             quan  t......	         m.....  cơm 
3. um  hay ăm  ?
           ch...̀...   quả 	          m....̃.... mĩm          	ch.....  sóc 
4. an hay anh?
b...̀... học               b...́...  chưng 	          quả  ch......
5.  uôi  hay ươi? 
            Con r...̀....	       hoa  t........	              b...̉...  sáng 
Câu 7: Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa. 
Nhà em, có, rất, chú chó, đáng yêu!
.....................................................................................................................
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